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I Thành phố Sơn La

1 Tổ 3 - Phường Chiềng Lề 5 NVH tổ 3 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

2 Tổ 4 - Phường Chiềng Lề 5 NVH tổ 3 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

3 Tổ 6  - Phường Chiềng Lề 5 Bưu cục Chiềng An 6h/ngày Bưu cục Chiềng An

4 Tổ 7  - Phường Chiềng Lề 5 Bưu cục Chiềng Lề 6h/ngày Bưu cục Chiềng Lề

5 Tổ 8  - Phường Chiềng Lề 5 NVH tổ 8 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

6 Tổ 9 - Phường Chiềng Lề 5 NVH tổ 8 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

7 Tổ 10  - Phường Chiềng Lề 5 NVH tổ 8 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

8 Tổ 4 - Phường Tô Hiệu 5 Bưu cục Sơn La 6h/ngày Bưu cục Sơn La

9 Tổ 6 - Phường Tô Hiệu 5 Bưu cục Sơn La 6h/ngày Bưu cục Sơn La

10 Tổ 1 - xã Chiềng Xôm 5 BĐVHX Chiềng Xôm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

11 Tổ 3 - xã Chiềng Xôm 5 BĐVHX Chiềng Xôm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

12 Tổ 1 - Phường Chiềng An 5 UB Phường Chiềng An 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

13 Tổ 4 - Phường Chiềng An 5 UB Phường Chiềng An 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

14 Tổ 2 - Phường Chiềng An 5 NVH Bản Cọ 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

15 Tổ 5 - Phường Chiềng Lề 6 Bưu cục Chiềng An 6h/ngày Bưu cục Chiềng An

16 Tổ 1 - Phường Chiềng Lề 6 Bưu cục Chiềng Lề 6h/ngày Bưu cục Chiềng Lề

17 Bản Lầu - Phường Chiềng Lề 6 Bưu cục Chiềng Lề 6h/ngày Bưu cục Chiềng Lề

18 Tổ 5 - Phường Tô Hiệu 6 Bưu cục Sơn La 6h/ngày Bưu cục Sơn La

19 Tổ 3 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 3 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

20 Tổ 4 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 3 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

21 Giảng Lắc - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 3 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

22 Tổ 6 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 9 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

23 Tổ 9 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 9 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

24 Tổ 8 - Phường Quyết Thắng 6 Bưu cục cầu 308 6h/ngày Bưu cục cầu 308

25 Tổ 10 - Phường Quyết Thắng 6 NVH tổ 10 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

26 Tổ 12 - Phường Quyết Thắng 6 NVH tổ 10 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

27 Tổ 11 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 13 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

28 Tổ 13 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 13 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

29 Tổ 14 - Phường Quyết Thắng 6 NVH Tổ 13 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

30 Tổ 6 - Phường Quyết Tâm 6 Bưu cục Bó ẩn 6h/ngày Bưu cục Bó ẩn

31 Tổ 2 - xã Chiềng Xôm 6 BĐVHX Chiềng Xôm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

32 Tổ 3 - Phường Chiềng Cơi 6 Bưu Cục Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Quyết Thắng

33 Tổ 2 - Phường Chiềng Lề 7 Bưu cục Chiềng Lề 6h/ngày Bưu cục Chiềng Lề

34 Tổ 11 - Phường Chiềng Lề 7 NVH tổ 12 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

35 Tổ 12 - Phường Chiềng Lề 7 NVH tổ 12 Chiềng Lề 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

36 Tổ 1 - Phường Tô Hiệu 7 NVH Bản Hẹo 6h/ngày Bưu Cục Sơn La
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37 Tổ 2 - Phường Tô Hiệu 7 NVH Bản Hẹo 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

38 Bản hẹo - Phường Tô Hiệu 7 NVH Bản Hẹo 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

39 Tổ 3 - Phường Tô Hiệu 7 NVH Bản Hẹo 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

40 Tổ 1 - Phường Quyết Thắng 7 NVH Tổ 2 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

41 Tổ 2 - Phường Quyết Thắng 7 NVH Tổ 2 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

42 Tổ 7 - Phường Quyết Thắng 7 Bưu Cục 308 6h/ngày Bưu Cục 308

43 Tổ 15 - Phường Quyết Thắng 7 NVH tổ 5 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

44 Tổ 5 - Phường Quyết Thắng 7 NVH tổ 5 Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

45 Tổ 7  - Phường Quyết Tâm 7 Bưu cục Bó ẩn 6h/ngày Bưu cục Bó ẩn

46 Tổ 11 - Phường Quyết Tâm 7 BC Quyết Thắng 6h/ngày BC Quyết Thắng

47 Tổ 3 Chiềng An 7 Bưu cục Chiềng An 6h/ngày Bưu cục Chiềng An

48 Xã Chiềng Ngần 7 BĐVHX Chiềng Ngần 6h/ngày BĐVHX Chiềng Ngần

49 Xã Chiềng Đen 7 BĐVHX Chiềng đen 6h/ngày BĐVHX Chiềng đen

50 Xã Chiềng Cọ 7 BĐVHX Chiềng Cọ 6h/ngày BĐVHX Chiềng Cọ

51 Tổ 1 - Phường Quyết Tâm 8 NVH tổ 3 Quyết Tâm 6h/ngày VHX Hua La

52 Tổ 2 - Phường Quyết Tâm 8 NVH tổ 3 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

53 Tổ 3 - Phường Quyết Tâm 8 NVH tổ 3 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

54 Tổ 4 - Phường Quyết Tâm 8 NVH tổ 5 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

55 Tổ 5 - Phường Quyết Tâm 8 NVH tổ 5 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

56 Tổ 5 - Phường Chiềng Cơi 8 NVH tổ 5 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

57 Tổ 1 - Phường Chiềng Sinh 8 NVH tổ 1 Chiềng Sinh 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

58 Tổ 2  - Phường Chiềng Sinh 8 NVH tổ 1 Chiềng Sinh 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

59 Tổ 8  - Phường Chiềng Sinh 8 NVH tổ 1 Chiềng Sinh 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

60 Tổ 3  - Phường Chiềng Sinh 8 NVH tổ 3 Chiềng Sinh 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

61 Tổ 4  - Phường Chiềng Sinh 8 NVH tổ 4 Chiềng Sinh 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

62 Tổ 6  - Phường Chiềng Sinh 8 Bưu cục Chiềng sinh 6h/ngày Bưu cục Chiềng sinh

63 Tổ 7 - Phường Tô Hiệu 9 NVH Tổ 7 Tô hiệu 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

64 Tổ 8A - Phường Tô Hiệu 9 NVH tổ 8 Tô Hiệu 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

65 Tổ 8B - Phường Tô Hiệu 9 NVH tổ 8 Tô Hiệu 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

66 Tổ 9A - Phường Tô Hiệu 9 NVH tổ 8 Tô Hiệu 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

67 Tổ 9B - Phường Tô Hiệu 9 NVH tổ 8 Tô Hiệu 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

68 Tổ 8 - Phường Quyết Tâm 9 NVH tổ 9 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

69 Tổ 9 - Phường Quyết Tâm 9 NVH tổ 9 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

70 Tổ 10 - Phường Quyết Tâm 9 NVH tổ 9 Quyết Tâm 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

71 Tổ 1 - Phường Chiềng Cơi 9 NVH tổ 1 Chiềng Cơi 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

72 Tổ 2 - Phường Chiềng Cơi 9 Bưu Cục Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Quyết Thắng

73 Tổ 6 - Phường Chiềng Cơi 9 Bưu Cục Quyết Thắng 6h/ngày Bưu Cục Quyết Thắng

74 Tổ 7 - Phường Chiềng Cơi 9 NVH Tổ 7 Tô hiệu 6h/ngày Bưu Cục Sơn La

75 Xã Hua La 9 BĐVHX Hua La 6h/ngày BĐVHX Hua La

II Huyện Mộc Châu

1 Xã Phiêng luông 5 BĐVHX Phiêng Luông 6h/ngày BĐVHX Phiêng Luông

2 Xã Hua păng 5 BĐVHX Hua Păng 6h/ngày BĐVHX Hua Păng 

3 Xã Nà mường 5 BĐVHX Nà Mường 6h/ngày BĐVHX Nà Mường 
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4 Xã Tà lại 5 BĐVHX Tà Lại 6h/ngày BĐVHX Tà Lại 

5 Xã Quy hướng 5 BĐVHX Quy Hướng 6h/ngày BĐVHX Quy Hướng

6 Xã Đông sang 5 BĐVHX Đông Sang 6h/ngày BĐVHX Đông Sang 

7 Xã Chiềng hắc 5 BĐVHX Chiềng Hắc 6h/ngày BĐVHX Chiềng Hắc

8 Xã Chiềng khừa 5 BĐVHX Chiềng Khừa 6h/ngày BĐVHX Chiềng Khừa

9 Xã Lóng sập 5 BĐVHX Lóng Sập 6h/ngày BĐVHX Lóng Sập 

10 Xã Tân hợp 5 BĐVHX Tân Hợp 6h/ngày BĐVHX Tân Hợp 

11 Tổ TK 2 - TT Mộc châu 5 Nhà VH TK2 6h/ngày BC Mộc châu

12 Tổ TK 4 - TT Mộc châu 5 Bưu cục Mộc Châu 6h/ngày BC Mộc châu

13 Tổ TK 8 - TT Mộc châu 5 Nhà VH TK8 6h/ngày BC Mộc châu

14 Tổ TK 10 - TT Mộc châu 5 Nhà VH TK10 6h/ngày BC Mộc châu

15 Tổ TK Bản Mòn 5 Nhà VH TK Bản Mòn 6h/ngày BC Mộc châu

16 Xã Mường sang 5 BĐVHX Mường Sang 6h/ngày BĐVHX Mường Sang 

17 Tổ TK 4 - xã Chiềng Sơn 5 Bưu cục Chiềng Ve 6h/ngày BC Chiềng ve

18 Tổ TK 1 - TT Mộc châu 6 Nhà VH TK1 6h/ngày BC Mộc châu

19 Tổ TK 6 - TT Mộc châu 6 Nhà VH TK6 6h/ngày BC Mộc châu

20 Tổ TK 11 - TT Mộc châu 6 Nhà VH TK 11 6h/ngày BC Mộc châu

21 Tổ TK 12 - TT Mộc châu 6 Nhà VH TK 12 6h/ngày BC Mộc châu

22 Tổ TK 13 - TT Mộc châu 6 Nhà VH TK 13 6h/ngày BC Mộc châu

23 Tổ TK 14 - TT Mộc châu 6 Nhà VH TK 14 6h/ngày BC Mộc châu

24 TK 1 - xã Chiềng Sơn 6 Nhà VH TK3/2 6h/ngày BC Chiềng ve

25 TK 2 - xã Chiềng Sơn 6 Nhà VH TK2CS 6h/ngày BC Chiềng ve

26 TK 5 - xã Chiềng Sơn 6 Bưu cục Chiềng Ve 6h/ngày BC Chiềng ve

27 Đội 34 - xã Tân Lập 6 Nhà VH TK34 6h/ngày BĐVHX Tân Lập

28 Đội 9 - xã Tân Lập 6 Nhà VH TK9-T.lập 6h/ngày BĐVHX Tân Lập

29 Tổ TK 3  - TT Mộc châu 7 Bưu cục Mộc Châu 6h/ngày BC Mộc châu

30 Tổ TK Bệnh viện - TTNT Mộc châu 7 Bưu cục Thảo Nguyên 6h/ngày BC Thảo nguyên

31 Tổ TK Nhà Nghỉ - TTNT Mộc châu 7 Nhà VH TK N.Nghỉ 6h/ngày BC Thảo nguyên

32 Tổ TK 66 - TTNT Mộc châu 7 Nhà VH TK66 6h/ngày BC Thảo nguyên

33 Tổ TK S89+1/5 - TTNT Mộc châu 7 Nhà VH TK 1/5 6h/ngày BC Thảo nguyên

34 Tổ TK 68 - TTNT Mộc châu 7 Nhà VH TK 68 6h/ngày BC Thảo nguyên

35 Tổ TK Thảo nguyên - TTNT Mộc châu 7 Nhà VH TK 67 6h/ngày BC Thảo nguyên

36 Tổ TK KM 64 - TTNT Mộc châu 7 Nhà VH TK Hoa ban 6h/ngày BC Thảo nguyên

37 TK 6 xã Chiềng Sơn 7 Bưu cục Chiềng Ve 6h/ngày BC Chiềng ve

38 Tổ TK 32 - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK 32 6h/ngày BC Thảo nguyên

39 Tổ TK Bó Bun - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK B.Bun 6h/ngày BC Thảo nguyên

40 Tổ TK Cơ Quan - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK CQ 6h/ngày BC Thảo nguyên

41 Tổ 1-19.5 - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK 19/5 6h/ngày BC Thảo nguyên

42 Tổ 2-19.5 - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK 19/5 6h/ngày BC Thảo nguyên

43 Tổ TK 26/7 - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK 26/7 6h/ngày BC Thảo nguyên

44 Tổ TK 84+85  - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK 84+85 6h/ngày BC Thảo nguyên

45 Tổ TK Chờ Lồng - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK C.Lồng 6h/ngày BC Thảo nguyên

46 Tổ TK Cờ Đỏ - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK Cờ Đỏ 6h/ngày BC Thảo nguyên
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47 Tổ TK Mía Đường - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK Mía Đường 6h/ngày BC Thảo nguyên

48 Tổ TK Pa Khen - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK P.Khen 6h/ngày BC Thảo nguyên

49 Tổ TK Tà Lọng - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK T.Lọng 6h/ngày BC Thảo nguyên

50 Tổ TK Bản Ôn - TTNT Mộc châu 8 Nhà VH TK B.Ôn 6h/ngày BC Thảo nguyên

51 Đội 12 xã Tân Lập 8 Nhà VH TK12-TL 6h/ngày BĐVHX Tân Lập

52 Tổ TK 40 - TTNT Mộc châu 9 Bưu cục Thảo Nguyên 6h/ngày BC Thảo nguyên

53 Tổ TK 70 - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK 70 6h/ngày BC Thảo nguyên

54 Tổ TK Vườn Đào - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK V.Đào 6h/ngày BC Thảo nguyên

55 Tổ TK Chiềng Đi - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK C.Đi 6h/ngày BC Thảo nguyên

56 Tổ TKTiền Tiến - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK T.Tiến 6h/ngày BC Thảo nguyên

57 Tổ TK Cấp 3 - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK Cấp 3 6h/ngày BC Thảo nguyên

58 Tổ TK Khí Tượng - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK Khí tượng 6h/ngày BC Thảo nguyên

59 Tổ TK 19/8 - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK 19/8 6h/ngày BC Thảo nguyên

60 Tổ TK Chè Đen 1 - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK Chè đen 1 6h/ngày BC Thảo nguyên

61 Tổ TK Chè Đen 2  - TTNT Mộc châu 9 Nhà VH TK Chè đen 2 6h/ngày BC Thảo nguyên

III Huyện Mường La

1 TK1 - Thị trấn Ít Ong 7 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

2 TK2 - Thị trấn Ít Ong 7 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

3 TK3 - Thị trấn Ít Ong 7 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

4 TK4 - Thị trấn Ít Ong 7 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

5 Tổ 1 -  Xã Nậm Păm 7 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

6 Tổ 1 Lâm trường - Xã Mường Bú 7 Bưu cục Mường Bú 6h/ngày Bưu cục Mường Bú

7 Tổ 2 Lâm trường - Xã Mường Bú 7 Bưu cục Mường Bú 6h/ngày Bưu cục Mường Bú

8 Tổ 1 -  Xã Chiềng Hoa 8 UBND Xã Chiềng Hoa 6h/ngày UBND Xã Chiềng Hoa

9 Tổ 1 -  Xã Chiềng Lao 8 BĐVHX Xã Chiềng Lao 6h/ngày BĐVHX Xã Chiềng Lao

10 Tổ 1 -  Xã Chiềng Muôn 8 UBND Xã Chiềng Muôn 6h/ngày UBND Xã Chiềng Muôn

11 Tổ 1 -  Xã Hua Trai 8 BĐVHX Xã Hua Trai 6h/ngày BĐVHX Xã Hua Trai

12 Tổ 1 -  Xã Mường Chùm 8 BĐVHX Xã Mường Chùm 6h/ngày BĐVHX Xã Mường Chùm

13 Tổ 1 -  Xã Nậm Giôn 8 BĐVHX Xã Nậm Giôn 6h/ngày BĐVHX Xã Nậm Giôn

14 Tổ 1 -  Xã Tạ Bú 8 UBND Xã Tạ Bú 6h/ngày UBND Xã Tạ Bú

15 Tổ 3+4 Lâm trường - Xã Mường Bú 8 Bưu cục Mường Bú 6h/ngày Bưu cục Mường Bú

16 Tổ 5+6 Lâm trường - Xã Mường Bú 8 Bưu cục Mường Bú 6h/ngày Bưu cục Mường Bú

17 Tổ 1 - Xã Chiềng Ân 8 UBND Xã Chiềng Ân 6h/ngày UBND Xã Chiềng Ân

18 TK5 - Thị trấn Ít Ong 9 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

19 Tổ 1 -  Xã Mường Trai 9 BĐVHX Xã Mường Trai 6h/ngày BĐVHX Xã Mường Trai

20 Tổ 1 -  Xã Pi Toong 9 BĐVHX  Xã Pi Toong 6h/ngày BĐVHX  Xã Pi Toong

21 Tổ 1 - Xã Chiềng San 9 Bưu cục Mường La 6h/ngày Bưu cục Mường La

22 Tổ 1 -  Xã Ngọc Chiến 9 UBND Xã Ngọc Chiến 6h/ngày UBND Xã Ngọc Chiến

IV Huyện Mai Sơn

1 Tổ Quyết Thắng - xã Cò Nòi 5 NVH TK Quyết Thắng 6h/ngày BC Mai Sơn

2 Tổ 1 Bình Minh - xã Cò Nòi 5 xóm 3 TK Bình Minh 6h/ngày BC Mai Sơn

3 Tổ 2 Bình Minh - xã Cò Nòi 5 xóm 3 TK Bình Minh 6h/ngày BC Mai Sơn

4 Thống Nhất - xã Cò Nòi 5 NVH TK Thống Nhất 6h/ngày BC Mai Sơn
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5 Tổ TK 19 - Thị trấn Hát Lót 5 NVH TK19 6h/ngày BC Mai Sơn

6 Tổ Nà Bó - xã Nà Bó 5 BĐVHX Nà Bó 6h/ngày BĐVHX Nà Bó

7 Tổ TK1 - Thị trấn Hát Lót 5 NVH TK1 6h/ngày BC Mai Sơn

8 Tổ Tà Xa - xã Mường Bon 5 Bản Tiến Xa M.Bon 6h/ngày BC Mai Sơn

9 Tổ TK5 - Thị trấn Hát Lót 5 NVH TK5 6h/ngày BC Mai Sơn

10 Xã Chiềng Chăn 5 BĐVHX Chiềng Chăn 6h/ngày BĐVHX Chiềng Chăn

11 Xã Mường Bằng 5 BĐVHX Mường Bằng 6h/ngày BĐVHX Mường Bằng

12 Xã Mường Bon 6 BĐVHX Mường Bon 6h/ngày BĐVHX Mường Bon

13 Tổ TK4 - Thị trấn Hát Lót 6 NVH TK4 6h/ngày BC Mai Sơn

14 Tổ TK6 - Thị trấn Hát Lót 6 Bưu cục trung tâm 6h/ngày BC Mai Sơn

15 Tổ TK7- Thị trấn Hát Lót 6 NVH TK7 6h/ngày BC Mai Sơn

16 Tổ TK8 - Thị trấn Hát Lót 6 NVH TK8 6h/ngày BC Mai Sơn

17 Tổ TK 9 - Thị trấn Hát Lót 6 NVH TK9 6h/ngày BC Mai Sơn

18 Tổ Sông Lô - xã Nà Bó 6 NVH TK Sông Lô 6h/ngày BC Mai Sơn

19 Tổ 1 - xã Chiềng Sung 6 BĐVHX Chiềng Sung 6h/ngày BĐVHX Chiềng Sung

20 Tổ 2 - xã Chiềng Sung 6 NVH Hòa Bình 6h/ngày VHX Chiềng Sung

21 Tổ 3  - xã Chiềng Sung 6 NVH Cao Sơn 6h/ngày VHX Chiềng Sung

22 Tổ 3 - xã Chiềng Mung 6 NVH Tổ 3 C.Mung 6h/ngày BC Nà Sản

23 Xã Chiềng Dong 6 BĐVHX Chiềng Dong 6h/ngày BĐVHX Chiềng Dong

24 Xã Chiềng Kheo 6 BĐVHX Chiềng Kheo 6h/ngày BĐVHX Chiềng Kheo

25 Xã Chiềng Ve 6 BĐVHX Chiềng Ve 6h/ngày BĐVHX Chiềng Ve

26 Xã Chiềng Mai 7 BĐVHX Chiềng Mai 6h/ngày Bưu Cục Chiềng Mai

27 Xã Chiềng Ban 7 BĐVHX Chiềng Ban 6h/ngày BĐVHX Chiềng Ban

28 Xã Chiềng Chung 7 BĐVHX Chiềng Chung 6h/ngày BĐVHX Chiềng Chung

29 Xã Mường Chanh 7 BĐVHX Mường Chanh 6h/ngày BĐVHX Mường Chanh

30 Xã Nà Ớt 7 BĐVHX Nà ớt 6h/ngày BĐVHX Nà ớt

31 Xã Phiêng Cằm 7 BĐVHX Phiêng Cằm 6h/ngày BĐVHX Phiêng Cằm

32 Xã Chiềng Nơi 7 BĐVHX  Chiềng Nơi 6h/ngày BĐVHX Chiềng Nơi

33 Tổ TK2 - Thị trấn Hát Lót 7 NVH TK2 6h/ngày BC Mai Sơn

34 Tổ TK10 - Thị trấn Hát Lót 7 NVH TK10 6h/ngày BC Mai Sơn

35 Tổ TK20 - Thị trấn Hát Lót 7 NVHTK20 6h/ngày BC Mai Sơn

36 Tổ TK 13 - Thị trấn Hát Lót 7 NVHTK13 6h/ngày BC Mai Sơn

37 Tổ TK21 - Thị trấn Hát Lót 7 NVHTK21 6h/ngày BC Mai Sơn

38 Tổ TK11 - Thị trấn Hát Lót 7 NVHTK11 6h/ngày BC Mai Sơn

39 Tổ TK16 - Thị trấn Hát Lót 7 NVHTK16 6h/ngày BC Mai Sơn

40 Tổ TK12 - Thị trấn Hát Lót 7 NVH TK12 6h/ngày BC Mai Sơn

41 Xã Chiềng Lương 7 BĐVHX Chiềng Lương 6h/ngày BĐVHX Chiềng Lương

42 Xã Phiêng Pằn 8 BĐVHX Phiêng pằn 6h/ngày BĐVHX Phiêng pằn

43 Tổ 5 Nà Sản - xã Hát Lót 8 BC Nà Sản 6h/ngày BC Nà Sản

44 Tổ 1 - xã Chiềng Mung 8 BC Nà Sản 6h/ngày BC Nà Sản

45 Tổ 2 - xã Chiềng Mung 8 BC Nà Sản 6h/ngày BC Nà Sản

46 Tổ TK14 - Thị trấn Hát Lót 8 NVHTK14 6h/ngày BC Mai Sơn

47 Tổ TK15 - Thị trấn Hát Lót 8 NVHTK15 6h/ngày BC Mai Sơn
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48 Tổ TK17 - Thị trấn Hát Lót 8 NVHTK17 6h/ngày BC Mai Sơn

49 Tổ TK18 - Thị trấn Hát Lót 8 NVHTK18 6h/ngày BC Mai Sơn

50 Tổ 2 - Nà Sản 8 NVHTK 2 Nà Sản 6h/ngày BC Nà Sản

51 Tổ 1 - Nà Sản 8 NVH Thôn 10 NS 6h/ngày BC Nà Sản

52 Tổ 4 - Nà Sản 8 NVH Tiền Phong 6h/ngày BC Nà Sản

53 Tổ 3 - Nà Sản 8 NVH Tiền Phong 6h/ngày BC Nà Sản

54 Tổ TK3 - Thị trấn Hát Lót 9 NVHTK3 6h/ngày BC Mai Sơn

55 Tổ TK 3/2 - xã Cò Nòi 9 NVHTK 3/2 6h/ngày BC Mai Sơn

56 Tổ 19/5 CN - xã Cò Nòi 9 NVHTK19/5 6h/ngày BC Cò Nòi

57 Tổ 1 - xã Cò Nòi 9 BC Cò Nòi 6h/ngày BC Cò Nòi

58 Tổ 2 - xã Cò Nòi 9 BC Cò Nòi 6h/ngày BC Cò Nòi

59 Tổ 3 - xã Cò Nòi 9 BC Cò Nòi 6h/ngày BC Cò Nòi

60 Tổ 1 xã Tà Hộc 9 BĐVHX Tà Hộc 6h/ngày BĐVHX Tà Hộc

61 Tổ 26/3 - xã Cò Nòi 9 NVHTK 26/3 6h/ngày BC Cò Nòi

62 Tổ 6 Nà Sản + Tiền Phong 6 BĐVHX Hát Lót 6h/ngày BĐVHX Hát Lót

V Huyện Bắc Yên

1 Xã Song Pe 7 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

2 Xã Mường Khoa 7 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

3 Tổ Hạt 3 giao thông - TT Bắc Yên 7 Nhà bà Xuân 6h/ngày BCTT Bắc Yên

4 Tổ Đung Cang - TT Bắc Yên 7 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

5 Tổ Cao Đa - TT Bắc Yên 7 NVH, bản cao đa 6h/ngày BCTT Bắc Yên

6 Tổ Giáo dục - TT Bắc Yên 7 BCTT Bắc Yên 6h/ngày BCTT Bắc Yên

7 Xã Phiêng ban 7 BCTT Bắc Yên 6h/ngày BCTT Bắc Yên

8 Tổ Bắc Đa- TT Bắc Yên 8 BCTT Bắc Yên 6h/ngày BCTT Bắc Yên

9 Xã Pắc Ngà 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

10 Xã Tà Xùa 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

11 Xã Tạ Khoa 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

12 Xã Chim Vàn 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

13 Xã Phiêng Côn 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

14 Xã Hang Chú 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

15 Xã Xím Vàng 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

16 Xã Làng Chếu  9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

17 Xã Chiềng Sại 9 BĐVHX 6h/ngày BĐVHX

VI Huyện Phù Yên

1 Khối 1 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 1 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

2 Khối 2 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 2 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

3 Khối 3 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 3 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

4 Khối 4 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 4 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

5 Khối 5 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 5 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

6 Khối 6 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 6 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

7 Khối 7 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 7 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

8 Khối 8 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 8 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

9 Khối 9 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 9 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên
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10 Khối 10 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 10 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

11 Khối 11 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 11 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

12 Khối 12 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 12 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

13 Khối 13 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 13 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

14 Khối 14 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 14 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

15 Khối 15 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 15 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

16 Khối 16 - Thị trấn Phù Yên 7 Nhà văn hóa khối 16 6h/ngày Bưu Cục Phù Yên

17 Xã Huy Bắc 7 BĐVHX Huy Bắc 6h/ngày BĐVHX xã Huy Bắc

18 Xã Huy Thượng 8 BĐVHX Huy Thượng 6h/ngày BĐVHX xã Huy Thượng

19 Xã Huy Tân 8 BĐVHX Huy Tân 6h/ngày BĐVHX xã Huy Tân

20 Xã Quang Huy 8 BĐVHX Quang Huy 6h/ngày BĐVHX xã Quang Huy

21 Xã Huy Hạ 8 BĐVHX Huy Hạ 6h/ngày BĐVHX xã Huy Hạ

22 Xã Huy Tường 8 BĐVHX Huy Tường 6h/ngày BĐVHX xã Huy Tường

23 Xã Mường Thải 9 BĐVHX Mường Thải 6h/ngày BĐVHX xã Mường Thải

24 Xã Tường Tiến 9 BĐVHX Tường Tiến 6h/ngày BĐVHX xã Tường Tiến

25 Xã Mường cơi 9 BĐVHX Mường cơi 6h/ngày BĐVHX xã Mường Cơi

26 Xã Tân Lang 9 BĐVHX Tân Lang 6h/ngày BĐVHX xã Tân Lang

27 Xã Mường Lang 9 BĐVHX Mường Lang 6h/ngày BĐVHX xã Mường Lang

28 Xã Tường Phù 9 BĐVHX Tường Phù 6h/ngày BĐVHX xã Tường Phù

29 Xã Gia Phù 9 Bưu cục cấp 3 6h/ngày Bưu cục cấp 3

30 Xã Tường Thượng 9 BĐVHX Tường Thượng 6h/ngày BĐVHX xã Tường Thượng

31 Xã Tường Hạ 9 BĐVHX Tường Hạ 6h/ngày BĐVHX xã Tường Hạ

32 Xã Mường Bang 9 BĐVHX Mường Bang 6h/ngày BĐVHX xã Mường Bang

33 Xã Mường Do 9 BĐVHX Mường Do 6h/ngày BĐVHX xã Mường Do

34 Xã Tường Phong 9 BĐVHX Tường Phong 6h/ngày BĐVHX xã Tường Phong

35 Xã Nam Phong 9 BĐVHX Nam Phong 6h/ngày BĐVHX xã Nam Phong

36 Xã Tân Phong 9 BĐVHX Tân Phong 6h/ngày BĐVHX xã Tân Phong

37 Xã Bắc Phong 9 BĐVHX Bắc Phong 6h/ngày BĐVHX xã Bắc Phong

38 Xã Đá Đỏ 9 BĐVHX Đá Đỏ 6h/ngày BĐVHX xã Đá Đỏ

39 Xã Sập Xa 9 BĐVHX Sập Xa 6h/ngày BĐVHX xã Sập Xa

40 Xã Kim bon 9 BĐVHX Kim bon 6h/ngày BĐVHX xã Kim Bon

41 Xã Suối Bau 9 BĐVHX Suối Bau 6h/ngày BĐVHX xã Suối Bau

42 Xã Suối Tọ 9 BĐVHX Suối Tọ 6h/ngày BĐVHX xã Suối Tọ

VII Huyện Quỳnh Nhai

1 Tổ 01 -> Tổ 04  xã Mường Giàng 8 Bưu Cục Quỳnh Nhai 6h/ngày Bưu Cục Quỳnh Nhai

2 Tổ 05 -> Tổ 08  xã Mường Giàng 8 Bưu Cục Quỳnh Nhai 6h/ngày Bưu Cục Quỳnh Nhai

3 Xã Mường Sại 6 BĐVHX Mường Sại 6h/ngày BĐVHX Mường Sại

4 Xã Chiềng Khay 7 BĐVHX Chiềng Khay 6h/ngày BĐVHX Chiềng Khay

5 Xã Nậm Ét 6 BĐVHX Nặm Ét 6h/ngày BĐVHX Nặm Ét

6 Xã Chiềng Khoang 6 BĐVHX Chiềng Khoang 6h/ngày BĐVHX Chiềng Khoang

7 Xã Mường Chiên 6 BĐVHX Mường Chiên 6h/ngày BĐVHX Mường Chiên

8 Xã Mường Giôn 7 BĐVHX Mường Giôn 6h/ngày BĐVHX Mường Giôn

9 Xã Cà Nàng 7 BĐVHX Cà Nàng 6h/ngày BĐVHX Cà Nàng
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10 Xã Pá Ma Pha Khinh 6 BĐVHX Pá Ma Pha Khinh 6h/ngày BĐVHX Pá Ma Pha Khinh

11 Xã Chiềng Ơn 6 BĐVHX Chiềng Ơn 6h/ngày BĐVHX Chiềng Ơn

12 Xã Chiềng Bằng 6 BĐVHX Chiềng Bằng 6h/ngày BĐVHX Chiềng Bằng

VIII Huyện Sốp Cộp

1 Tổ 1+2+3 xã Sốp Cộp 7 Bưu Cục Sốp Cộp 6h/ngày Bưu Cục Sốp Cộp

2 Xã Mường Và 7 BĐVHX Mường Và 6h/ngày BĐVHX Mường Và

3 Xã Nậm Lạnh 7 BĐVHX Nậm Lạnh 6h/ngày BĐVHX Nậm Lạnh 

4 Xã Mường Lạn 8 BĐVHX Mường Lạn 6h/ngày BĐVHX Mường Lạn

5 Xã Púng Bánh 8 BĐVHX Púng Bánh 6h/ngày BĐVHX Púng Bánh

6 Xã Dồm Cang 8 BĐVHX Dồm Cang 6h/ngày BĐVHX Dồm Cang

7 Xã Mường Lèo 8 BĐVHX Mường Lèo 6h/ngày BĐVHX Mường Lèo

8 Xã Sam Kha 8 BĐVHX Sam Kha 6h/ngày BĐVHX Sam Kha

IX Huyện Thuận Châu

1 Xã Mường É 6 BĐVHX Mường É 6h/ngày BĐVHX Mường É

2 Xã Tông Lạnh 6 BĐVHX Tông Lạnh 6h/ngày BĐVHX Tông Lạnh

3 Xã Bó Mười 6 BĐVHX Bó Mười 6h/ngày BĐVHX Bó Mười

4 Xã Mường Khiêng 6 BĐVHX Mường Khiêng 6h/ngày BĐVHX Mường Khiêng

5 Xã Muổi Nọi 6 BĐVHX Muổi Nọi 6h/ngày BĐVHX Muổi Nọi

6 Xã Bon Phặng 6 BĐVHX Bon Phặng 6h/ngày BĐVHX Bon Phặng

7 Tổ Bắc Cường, Nam tiến 6 BĐVHX Bon Phặng 6h/ngày BĐVHX Bon Phặng

8 Xã Bản Lầm 6 BĐVHX Bản Lầm 6h/ngày BĐVHX Bản Lầm

9 Xã Liệp Tè 6 BĐVHX Liệp Tè 6h/ngày BĐVHX Liệp Tè

10 Xã Púng Tra 6 BĐVHX Púng Tra 6h/ngày BĐVHX Púng Tra

11 Xã Nậm Lầu 6 BĐVHX Nậm Lầu 6h/ngày BĐVHX Nậm Lầu

12 Xã Chiềng Bôm 6 BĐVHX Chiềng Bôm 6h/ngày BĐVHX Chiềng Bôm

13 Xã Co Mạ 6 BĐVHX Co Mạ 6h/ngày BĐVHX Co Mạ

14 Xã Mường Bám 6 BĐVHX Mường Bám 6h/ngày BĐVHX Mường Bám

15 Xã É Tòng 6 BĐVHX É Tòng 6h/ngày BĐVHX É Tòng

16 Xã Long Hẹ 6 BĐVHX Long Hẹ 6h/ngày BĐVHX Long Hẹ

17 Xã Co Tòng 6 BĐVHX Co Tòng 6h/ngày BĐVHX Co Tòng

18 Xã Pá Lông 6 BĐVHX Pá Lông 6h/ngày BĐVHX Pá Lông

19 Tổ 4 - Thị trấn 7 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

20 Tổ 5 - Thị trấn 8 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

21 Tổ 6 - Thị trấn 8 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

22 Xã Chiềng Ly 7 BĐVHX Chiềng Ly 6h/ngày BĐVHX Chiềng Ly

23 Tổ 1 - Thị trấn 7 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

24 Tổ 2 - Thị trấn 8 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

25 Tổ 3 - Thị trấn 8 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

26 Xã Phỏng Lái 8 BĐVHX Phỏng Lái 6h/ngày BĐVHX Phỏng Lái

27 Xã Phổng Lập 8 BĐVHX Phổng Lập 6h/ngày BĐVHX Phổng Lập

28 Xã Phổng Lăng 7 BĐVHX Phỏng Lăng 6h/ngày BĐVHX Phỏng Lăng

29 Xã Tông Cọ 7 BĐVHX Tông Cọ 6h/ngày BĐVHX Tông Cọ

30 Tổ 7 - Thị trấn 7 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm
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31 Tổ 8 - Thị trấn 8 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

32 Tổ 10 - Thị trấn 7 Bưu cục trung tâm 6h/ngày Bưu cục trung tâm

33 Tổ Nhà in - Chiềng Pấc 7 BC Chiềng Pấc 6h/ngày BC Chiềng Pấc

34 Tổ Ngã Ba Tông Lạnh 8 BC Chiềng Pấc 6h/ngày BC Chiềng Pấc

35 Xã Chiềng La 7 BĐVHX Chiềng La 6h/ngày BĐVHX Chiềng La

36 Xã Chiềng Ngàm 7 BĐVHX Chiềng Ngàm 6h/ngày BĐVHX Chiềng Ngàm

37 Xã Noong Lay 7 BĐVHX Noong Lay 6h/ngày BĐVHX Noong Lay

38 Xã Chiềng Pấc 7 BĐVHX Chiềng Pấc 6h/ngày BĐVHX Chiềng Pấc

39 Xã Chiềng Pha 8 BĐVHX Chiềng Pha 6h/ngày BĐVHX Chiềng Pha

40 Tổ 9 - Thôm Mòn 9 BĐVHX Thôm Mòn 6h/ngày BĐVHX Thôm Mòn

41 Xã Thôm Mòn 9 BĐVHX Thôm Mòn 6h/ngày BĐVHX Thôm Mòn

42 Tổ Máy Đường - Chiềng Pấc 9 BĐVHX Chiềng Pấc 6h/ngày BĐVHX Chiềng Pấc

43 Tổ Xi Măng 9 BĐVHX Chiềng Pấc 6h/ngày BĐVHX Chiềng Pấc

X Huyện Sông Mã

1 Thị trấn Sông Mã 7 Bưu cục Sông Mã 6h/ngày Bưu cục Sông Mã

2 Xã Nà nghịu 8 Bưu cục Sông Mã 6h/ngày Bưu cục Sông Mã

3 Xã Chiềng Cang 8 BĐVHX Chiềng Cang 6h/ngày BĐVHX Chiềng Cang 

4 Xã Chiềng khương 8 BĐVHX Chiềng Khương 6h/ngày BĐVHX Chiềng Khương

5 Xã Chiềng en 7 BĐVHX Chiềng en 6h/ngày BĐVHX Chiềng en

6 Xã Chiềng sơ 7 BĐVHX Chiềng sơ 6h/ngày BĐVHX Chiềng sơ

7 Xã Mường lầm 7 BĐVHX Mường lầm 6h/ngày BĐVHX Mường lầm

8 Xã Pú Bẩu 7 BĐVHX Pú bẩu 6h/ngày BĐVHX Pú bẩu

9 Xã Đứa Mòn 7 BĐVHX Đứa mòn 6h/ngày BĐVHX Đứa mòn

10 Xã Nậm Ty 7 BĐVHX Nậm ty 6h/ngày BĐVHX Nậm ty

11 Xã Mường sai 8 BĐVHX Mường sai 6h/ngày BĐVHX Mường sai

12 Tổ Lâm Trường Chiềng Khoong 8 BĐVHX Chiềng khoong 6h/ngày BĐVHX Chiềng khoong

13 Xã Chiềng khoong 7 BĐVHX Chiềng khoong 6h/ngày BĐVHX Chiềng khoong

14 Xã Huổi Một 7 BĐVHX huổi một 6h/ngày BĐVHX huổi một

15 Xã Mường hung 8 BĐVHX Mường hung 6h/ngày BĐVHX Mường hung

16 Xã Bó Sinh 7 BĐVHX bó sinh 6h/ngày BĐVHX bó sinh

17 Xã Yên hưng 7 BĐVHX Yên hưng 6h/ngày BĐVHX Yên hưng

18 Xã Mường cai 7 BĐVHX Mường cai 6h/ngày BĐVHX Mường cai

19 Xã Chiềng Phung 7 BĐVHX Chiềng Phung 6h/ngày BĐVHX Chiềng Phung

20 Xã Nậm Mằn 7 BĐVHX Nậm Mằn 6h/ngày BĐVHX Nậm Mằn

XI Huyện Vân Hồ

1 Xã Lóng Luông 6 BĐVHX Lóng Luông 6h/ngày BĐVHX Lóng Luông

2 Xã Chiềng Yên 6 BĐVHX Chiềng Yên 6h/ngày BĐVHX Chiềng Yên

3 Xã Chiềng Khoa 6 BĐVHX Chiềng Khoa 6h/ngày BĐVHX Chiềng Khoa

4 Xã Tô Múa 6 BĐVHX Tô Múa 6h/ngày BĐVHX Tô Múa

5 Xã Song Khủa 6 BĐVHX Song Khủa 6h/ngày BĐVHX Song Khủa

6 Xã Liên Hòa 6 BĐVHX Liên Hoà 6h/ngày BĐVHX Liên Hoà

7 Xã Suối Bàng 6 BĐVHX Suối Bàng 6h/ngày BĐVHX Suối Bàng

8 Xã Mường Tè 6 BĐVHX Mường Tè 6h/ngày BĐVHX Mường Tè



SỐ 

TT
Tên đơn vị

Ngày chi 

trả tập 

trung

Địa chỉ điểm chi trả
Thời gian 

chi trả 

Tên Bưu cục thực hiện 

chi vét

9 Xã Quang Minh 6 BĐVHX Quang Minh 6h/ngày BĐVHX Quang Minh

10 Xã Mường Men 6 BĐVHX Mường Men 6h/ngày BĐVHX Mường Men

11 Xã Chiềng Xuân 6 BĐVHX Chiềng Xuân 6h/ngày BĐVHX Chiềng Xuân

12 Xã Xuân Nha 6 BĐVHX Xuân Nha 6h/ngày BĐVHX Xuân Nha

13 Xã Tân Xuân 6 BĐVHX Tân Xuân 6h/ngày BĐVHX Tân Xuân

14 Xã Vân Hồ 6 Bưu cục Vân Hồ 6h/ngày Bưu cục Vân Hồ

15 Tổ tiểu khu 56 6 Bưu cục Vân Hồ 6h/ngày Bưu cục Vân Hồ

XII Huyện Yên Châu

1 Tiểu khu 1 - Thị trấn 6 BCTT Yên Châu 6h/ngày BCTT Yên Châu

2 Tiểu khu 2 - Thị trấn 7 BCTT Yên Châu 6h/ngày BCTT Yên Châu

3 Tiểu khu 3 - Thị trấn 6 BCTT Yên Châu 6h/ngày BCTT Yên Châu

4 Tiểu khu 4 - Thị trấn 7 BCTT Yên Châu 6h/ngày BCTT Yên Châu

5 Tiểu khu 5 - Thị trấn 7 BCTT Yên Châu 6h/ngày BCTT Yên Châu

6 Tiểu khu 6 - Thị trấn 7 BCTT Yên Châu 6h/ngày BCTT Yên Châu

7 Xã Sặp Vạt 6 BĐVHX Sặp Vạt 6h/ngày BĐVHX Sặp Vạt

8 Xã Chiềng Đông 7 BĐVHX Chiềng Đông 6h/ngày BĐVHX Chiềng Đông

9 Xã Chiềng Hặc 6 BĐVHX Chiềng Hặc 6h/ngày BĐVHX Chiềng Hặc

10 Xã Chiềng On 7 BĐVHX Chiềng On 6h/ngày BĐVHX Chiềng On

11 Xã Yên Sơn 7 BĐVHX Yên Sơn 6h/ngày BĐVHX Yên Sơn

12 Xã Chiềng Khoi 6 BĐVHX Chiềng Khoi 6h/ngày BĐVHX Chiềng Khoi

13 Xã Chiềng Pằn 7 BĐVHX Chiềng Pằn 6h/ngày BĐVHX Chiềng Pằn

14 Xã Chiềng Sàng 7 BĐVHX Chiềng Sàng 6h/ngày BĐVHX Chiềng Sàng

15 Xã Mường Lựm 6 BĐVHX Mường Lựm 6h/ngày BĐVHX Mường Lựm

16 Xã Lóng Phiêng 7 BĐVHX Lóng Phiêng 6h/ngày BĐVHX Lóng Phiêng

17 Xã Lóng Phiêng 6 Nhà ông Thanh bản Mỏ Than 6h/ngày VHX Lóng Phiêng

18 Xã Viêng Lán 6 BĐVHX Viêng Lán 6h/ngày BĐVHX Viêng Lán

19 Xã Tú Nang 6 BĐVHX Tú Nang 6h/ngày BĐVHX Tú Nang

20 Tổ Cung Giao Thông Tà Làng 7 NVH bản Tà Làng thấp 6h/ngày VHX Tú Nang

21 Tổ Thanh Yên Phiêng Khoải 6 Thanh Yên 6h/ngày Bưu cục Phiêng khoài

22 Xã Kim Chung 7 Bưu cục Phiêng khoài 6h/ngày Bưu cục Phiêng khoài

23 Xã Chiềng Tương 6 BĐVHX Chiềng Tương 6h/ngày BĐVHX Chiềng Tương

Sơn La, ngày 03 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG KTNV GIÁM ĐỐC


